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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /SNN-KHTC 
V/v báo cáo đánh giá tình hình kinh tế-xã 

hội 6 tháng đầu năm 2020 
 

                 Hà Tĩnh, ngày     tháng 5 năm 2020 

 Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Văn bản số 1194/SKH-TH ngày 22/5/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh (kỳ họp giữa năm 

2020); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo đánh giá khái 

quát kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; nhiệm v , giải pháp trọng t m 6 

tháng cuối năm 2020 với các nội dung chính như sau: 

I.   T QU  Đ T Đ  C 

Trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhưng với sự chủ 

động, quyết liệt, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, kịp thời các giải pháp 

phòng chống, khôi phục sản xuất nên nhiều chỉ tiêu lĩnh vực nông nghiệp đạt kết 

quả khá so với cùng kỳ: 

Sản  u t v  Đông đạt kết quả khá cao, với tr n 48.200 t n rau, củ, quả 

thực phẩm các loại
1
. Chỉ đạo sản  u t v  Xu n đạt kết quả toàn diện; chủ động, 

quyết liệt triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng trừ s u bệnh, đặc 

biệt là bệnh đạo ôn cổ bông
2
; nh n rộng nhanh các mô hình cải tạo, phá bỏ bờ 

thửa nhỏ, hình thành thửa lớn với quy mô bước đầu đạt 1.131ha
3
 (v  Xu n 2020 

tăng 296,5ha), li n kết sản  u t cánh đồng lớn đạt 402ha
4
; diện tích gieo c y lúa 

đạt 59.327ha (đạt 100,6% KH), năng su t bình qu n đạt 55,3 tạ/ha, sản lượng 

đạt tr n 32,8 vạn t n (gần bằng v  Xu n 2019 là năm sản lượng đạt ở mức cao); 

tổng sản lượng lương thực trên 36,6 vạn t n (bằng 98,6% cùng kỳ); sản  u t c y 

trồng cạn cơ bản ổn định
5
; c y ăn quả có múi sinh trưởng phát triển tốt, trồng 

mới cam, bưởi Phúc Trạch đạt 173ha, diện tích áp d ng quy trình chứng nhận 

VietGAP đạt 1.047,3 ha (tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2019). 

Chăn nuôi bò, hươu, gia cầm duy trì, phát triển ổn định, tổng đàn bò có mặt 

thường  uy n tăng 1,7%, gia cầm tăng 1,9%, hươu tăng 7,2%
6
; các dịch bệnh trong 

chăn nuôi, nh t là Dịch tả lợn Ch u Phi cơ bản được kiểm soát tốt; tập trung hướng 

dẫn các biện pháp tái đàn, tăng đàn theo hướng an toàn, bền vững, tổng đàn lợn đạt 

                                           
1 Rau các loại 4.882 ha (108,7% KH), năng su t 56,59 tạ/ha, sản lượng 27.628 t n; ngô hạt 3.715 ha, năng su t 33,38 tạ/ha 

(tăng 5,6 tạ/ha), sản lượng 13.556 t n; khoai lang 1.339ha, sản lượng 7.910 t n. 
2 Tổng diện tích lúa được phun phòng đạo ôn cổ bông đạt 36.000 ha (chiếm 50,5% diện tích gieo c y), chỉ có 29ha nhiễm 

bệnh, 4,8 ha diện tích nhiễm nặng. 
3 Sau cải tạo mỗi thửa trên 0,2ha, mỗi vùng tối thiểu 5 - 10 ha; Thạch Hà 460ha, Cẩm Xuyên 633,4ha, Kỳ Anh 37,5ha. 
4 Trong đó 270ha liên kết sản xu t cánh đồng lớn, gắn thu mùa, chế biến gạo xu t khẩu của công ty KC; 132ha liên kết với 

các doanh nghiệp, sử d ng các giống ch t lương cao như BQ, ADI 168, HDT 10,…  
5 Ngô: Diện tích đạt 4.997 ha, năng su t ước đạt 52,56 tạ/ha; sản lượng 26.264 t n; rau các loại: Diện tích 5.579ha, năng su t ước đạt  

68,04 tạ/ha; sản lượng trên  37.962 t n; lạc: Diện tích đạt  10.738 ha, năng su t ước đạt  24,91 tạ/ha; sản lượng trên 26.748 t n;…  
6 Tổng đàn  bò 168.208 con, hươu 37.485 con, gia cầm 8.988,5 ngàn con, trong đó đàn gà 7.261 ngàn con, phát triển mạnh 

vùng vườn đồi, dải cát ven biển, có 128 trang trại quy mô từ 2.000 con trở lên. 
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362.523 con, tăng 1,9% (6.800 con), đàn nái 37.243 con, tăng 6% so với thời điểm 

cuối năm 2019
7
. Tổng sản lượng thịt hơi xu t chuồng ước đạt 50.255 t n (bằng 

92,5% so với cùng kỳ), trong đó: thịt lợn giảm 12,9%, thịt bò tăng 2,9%, gia cầm 

tăng 4,6%; trứng gia cầm tăng 6,4%.   

 Tình hình sản xu t lâm nghiệp, quản lý bảo vệ rừng ổn định, sản lượng 

khai thác gỗ nguyên liệu ước đạt trên 140.234m
3
 (tăng 17% so với cùng kỳ)

8
; 

công tác PCCCR được chủ động triển khai sớm, tăng cường chỉ đạo thực hiện
9
. 

 Sản xu t thủy sản duy trì mức phát triển khá, tổng sản lượng 6 tháng đầu 

năm ước đạt trên 24.088 t n (tăng 7,2% so với cùng kỳ 2019)
10
; ban hành Nghị 

quyết về sửa đổi, bổ sung Chính sách hỗ trợ kinh phí mua thiết bị giảm sát hành 

trình cho các tàu cá có chiều dài lớn nh t từ 15m trở l n
11

; tập trung cao chỉ đạo 

các giải pháp tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn,  ử lý các hành vi khai thác hải sản 

b t hợp pháp (IUU), đánh bắt bằng tàu giã cào, hủy diệt nguồn lợi thủy sản
12

.  

 II.  HÓ  HĂN, H N CH   

 Sản  u t nông nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, thách thức do các loại 

dịch bệnh nguy hiểm tr n c y trồng, vật nuôi (như Dịch tả lợn Ch u phi, LMLM, 

bệnh đạo ôn, lùn sọc đen,…) tiềm ẩn nguy cơ tái phát cao, thi n tai diễn biến khó 

lường, rủi ro cho doanh nghiệp, người dân khi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 

việc tái đàn, ph c hồi phát triển chăn nuôi lợn còn chậm, đàn lợn nái trong nông 

hộ giảm mạnh (giảm 27,2% so với cùng kỳ) và hiện nay giá con giống đang ở 

mức cao
13

, trong khi nguồn lực của người chăn nuôi hạn chế sau nhiều năm li n 

t c đã chịu thiệt hại do khó khăn về thị trường, dịch bệnh.  

III. NHIỆM VỤ, GI I PHÁP TR NG T M 6 THÁNG CUỐI NĂM 

Tiếp tục kiên trì, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án, kế hoạch Cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp, phát huy hiệu quả đầu tư, mở rộng các chuỗi liên kết sản xuất 

đã và đang hình thành, như: Chuỗi liên kết sản xuất cánh đồng lớn, thu mua, chế 

biến lúa gạo xuất khẩu, chè công nghiệp, sản xuất cam, bưởi Phúc Trạch thâm 

canh, áp dụng quy trình VietGAP, chăn nuôi lợn, bò sữa quy mô lớn, hươu, gỗ 

nguyên liệu rừng trồng, nuôi tôm trên cát, khai thác hải sản xa bờ,…; rà soát, 

đánh giá lại toàn bộ các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông 

nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020 và xây dựng cơ chế, chính sách giai 

đoạn 2021-2025; khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, thành phần kinh tế đầu 

tư dự án mới vào nông nghiệp, nông thôn, trong đó trọng tâm: 

                                           
7 Tuy nhiên chủ yếu tại các trang trại quy mô lớn, hộ chăn nuôi có lợn nái chủ động được con giống và cơ sở không bị 

DTLCP 
8 Trồng rừng đạt tr n 2.156 ha (tăng 15%), trồng được tr n 1,87 triệu c y ph n tán (bằng 99% so với cùng kỳ năm trước); 

khoanh nuôi  úc tiến tái sinh rừng 500ha; đã phát hiện,  ử lý 81 v  vi phạm Luật BVR. 
9 Đến ngày 27/5/2020, trên toàn tỉnh xả ra 02 điểm phát lửa tại xã Ngọc Sơn, Thạch Hà và Sơn Trung, Hương Sơn những đã 

phát hiện, dập tắt kịp thời, không gây thiệt hại về rừng.  
10 Trong đó: sản lượng khai thác đạt 18.247 t n, tăng 8,16%; nuôi trồng đạt 5.841 t n, tăng 4,3%  
11 Nghị quyết số 194/2020/NQ-HĐND ngày 23/4/2020 về sửa đổi một số điều Nghị quyết 123, trong đó bổ sung chính sách 

“Hỗ trợ một lần 70% kinh phí mua thiết bị giảm sát hành trình (máy mới; được lắp đặt trong năm 2019, năm 2020) cho các 

tàu cá có chiều dài lớn nh t từ 15m trở lên, tối đa 20 triệu đồng/thiết bị/tàu,.. 
12 Kiểm tra tr n 2.514 lượt tàu cá ra vào cảng, trong đó 1.306 lượt tàu cá cập cảng thực hiện khai báo sản lượng qua cảng và 

giao nộp nhật ký khai thác, 1.208 lượt tàu cá rời cảng được kiểm soát hồ sơ tàu cá; đánh d u trên 1.000/3.689 tàu cá; phát 

hiện, truy bắt và xử lý 14 tàu cá làm nghề giã cào ngoại tỉnh khai thác trái phép tại các vùng biển ven bờ. 
13 2,7-3,0 triệu đồng/con 
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- Tập trung cao, dồn sức chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực 

hiện có hiệu quả các Đề án sản xu t v  Hè Thu - Mùa, v  Đông 2020 thắng lợi 

toàn diện, né tránh thiên tai, thời tiết và an toàn dịch bệnh; chỉ đạo triển khai tr n 

diện rộng phương án cải tạo, phá bỏ bờ vùng, bờ thửa, mô hình chuyển đổi cơ c u 

c y trồng, tích t , tập trung ruộng đ t, hình thành các vùng chuy n canh, li n kết 

sản  u t theo cánh đồng lớn, hướng nông nghiệp hữu cơ, ứng d ng công nghệ cao 

(đạt tr n 1.500 ha); tập trung chăm sóc, phòng trừ s u bệnh, bảo vệ tốt diện tích cây 

ăn quả (cam, bưởi Ph c Trạch), gắn với   y dựng, phát triển thương hiệu, đầu tư 

hệ thống kho bảo quản, mở rộng thị trường ti u th  sản phẩm. 

- Kịp thời hoàn thiện, ban hành và chỉ đạo triển khai chính sách hỗ trợ cho 

các tổ chức, cá nh n chăn nuôi kinh phí mua lợn nái hậu bị (với tổng số hỗ trợ 

5.000 con lợn nái) nhằm thúc đẩy sản  u t, tăng nhanh đàn nái, đáp ứng nhu cầu 

con giống ph c v  tái đán, ph c hồi chăn nuôi lợn trong năm 2020 (ph n đ u nâng 

tổng đàn l n trên 380.000 con). Tiếp t c chỉ đạo thực hiện nghi m các kế hoạch, 

chỉ thị về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2020
14

, trong đó 

sơ kết, bổ cứu, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống, không để tái phát  

bệnh DTLCP. Tăng cường công tác kiểm soát, quản lý giết mổ gia súc, gia cầm; 

hoàn thành xây dựng, trình ban hành Nghị quyết quy định các khu vực nội thành 

của thành phố, thị xã, thị tr n, khu d n cư không được phép chăn nuôi; kiện toàn, 

củng cố hệ thống tổ chức công tác thú y theo quy định của Luật Chăn nuôi. 

 - Tiếp t c chỉ đạo triển khai có hiệu quả các biện pháp PCCCR, thực hiện 

tốt phương án “4 tại chỗ , duy trì chế độ thường trực PCCCR 24/24h,  ử lý kịp 

thời khi  ảy ra điểm phát lửa. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng tại gốc; 

chỉ đạo thực hiện kế hoạch triển khai Nghị quyết số 187/NQ-HĐND ngày 

15/12/2019 về tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử d ng rừng, đ t l m 

nghiệp tr n địa bàn tỉnh; tiến hành rà soát, xây dựng phương án chuyển một số 

diện tích cao su không hiệu quả, sang thực hiện các dự án sản xu t nông lâm 

nghiệp khác có hiệu quả cao hơn. 

- Tiếp t c chỉ đạo thực hiện tốt Đề án nuôi trồng thủy sản năm 2020, trong 

đó tập trung kiểm soát, quản lý chặt chẽ dịch bệnh, môi trường nuôi, phát triển nuôi 

trồng theo hướng thâm canh, nuôi tôm trên cát. Tổ chức lại sản  u t tr n biển theo 

mô hình hợp tác, li n kết chuỗi giữa khai thác - cung ứng dịch v  hậu cần và thu 

mua tr n biển - chế biến thủy sản; tiếp t c tăng cường thanh tra, kiểm soát, thực 

hiện nghiệm các giải pháp c p bách về chống khai thác b t hợp pháp (IUU), triển 

khai hiệu quả chính sách hỗ trợ thiết bị giám sát hành trình cho các tàu cá
15

.  

- Tiếp t c chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch hành động bảo đảm ch t lượng 

ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp (Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 14/02/2020). 

Thường  uy n kiểm tra, quản lý chặt chẽ an toàn các công trình đ  điều, hồ chứa, 

                                           
14 Kế hoạch số 456/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản 

năm 2020; Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 03/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm và thủy sản năm 2020,… 
15 Ph n đ u đến cuối năm 2020, hoàn thành 100% việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và c p gi y chứng nhận ATTP cho 141 

tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên 
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nh t là các công trình  ung yếu; chủ động nắm chắc diễn biến, kịp thời tham mưu, 

triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó, phòng chống thiên tai. 

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư  em  ét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như tr n; 

- Giám đốc Sở; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

- Lưu VT.    

GIÁM ĐỐC 

                   

 

 

  

Nguyễn Văn Việt 
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